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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

015-HQTCSDL.LW8_HK1A.20-21

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

25/12/2001AnÂu Trường30011901711

28/10/2001BảoTôn Duy30011907172

HP18/11/2000HiếuNguyễn Quang30011805533

06/06/2000HòaTrần Thanh30011802794

HP15/06/2001HuânNguyễn Phước Bảo30011906435

25/01/2001KiệtLê Võ Hoàng Hào30011902756

14/05/1998LợiĐàm Thành30011607207

08/01/2000LongĐỗ Thành30011907318

06/05/2000LongLê Trần Đăng30011806229

18/05/1999NgânMai Hùng300118048810

HP03/06/2001PhiNguyễn Trương300119038511

25/05/1999PhươngPhạm Văn300119050712

HP07/01/2001QuânĐoàn Vũ Minh300119060313

03/11/2001QuỳnhPhan Mạnh300119020714

07/03/2000TàiLê Tấn300118058815

HP21/11/2001TàiTrần Tuấn300119040916

14/12/2000TâmKiều Minh300618079317

27/08/2001TânPhương Kỳ300119051718

16/07/2000ThạchNguyễn Thiết300119025519

HP24/06/1996ThiệnNguyễn Minh300119043520

13/04/1999ThiệnPhạm Minh300119051921

01/06/2001ThủyTrần Thanh300119053122

25/04/2000TràNguyễn Thành300218039023

04/04/2001TrămHuỳnh Thị Ngọc300119052124

18/11/2000TriềuTrần Hải300119068125

20/03/1996TrọngNguyễn Văn300118001226

HP10/03/1999TrungPhan Văn300117028827

28/02/1997VĩPhạm Văn300119073228

09/11/2001ViệtLê Long300119072129

HP21/10/2001ÝLê Đình300119047030

Tổng số sinh viên : 30
Số bài thi:..............1/2 19/10/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 19/10/2020


